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(M· ®Ò 137)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu)

Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.

	C©u 1 : 
	Khi thuỷ phân saccarozơ, thu được 270g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân

	A.
	513g.


	B.
	256,5g.

	C.
	288g.


	D.
	270g.

	C©u 2 : 
	Polime nào tương ứng với tên của tơ nilon - 6,6 là?

	A.
	Hexacloxiclohexan.                         
	B.
	Poliamit của axit ( - aminocaproic.

	C.
	Poli(hexametylen ađipamit).
	D.
	Polieste của axit terephtalic và etylenglycol.

	C©u 3 : 
	Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

	A.
	tính oxi hóa.
	B.
	tính axit.
	C.
	tính bazơ.
	D.
	tính khử.       

	C©u 4 : 
	Nhận xét nào sau đây không đúng?

	A.
	Cho glucozơ và fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.

	B.
	Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng 1 loại phức đồng.

	C.
	Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau.

	D.
	Glucozơ và fructozơ  có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng 1 sản phẩm.

	C©u 5 : 
	Polivinyl clrorua có phân tử khối là 35000. Hệ số trùng hợp của polime này là

	A.
	600.
	B.
	460.
	C.
	560.
	D.
	506.

	C©u 6 : 
	Nhóm kim loại không tan  trong cả axit HNO3đặc nóng và axit H2SO4đặc nóng là

	A.
	Ag, Pt
.
	B.
	Cu, Pb.
	C.
	Ag, Pt, Au.
	D.
	Pt, Au
.

	C©u 7 : 
	Dun nóng dd chứa 27 g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:

	A.
	21,6 g.


	B.
	32,4 g.


	C.
	10,8 g.


	D.
	16,2 g.

	C©u 8 : 
	Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi các chất tăng dần?

	A.
	CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH
	B.
	CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5

	C.
	CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
	D.
	CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH


	C©u 9 : 
	Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ

	A.
	tăng 21,6 gam.
	B.
	giảm 6,4 gam.
	C.
	tăng 4,4 gam.
	D.
	tăng 15,2 gam.

	C©u 10 : 
	Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 g nước. Công thức phân tử của X là:

	A.
	C3H6O2
	B.
	C4H8O2
	C.
	C2H4O2
	D.
	C5H8O3

	C©u 11 : 
	Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

	A.
	Mật mía.


	B.
	Mật ong.

	C.
	Đường phèn.
      
	D.
	Đường kính.

	C©u 12 : 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A.
	Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.   

	B.
	Thuỷ phân xenlulozơ thu được glucozơ.

	C.
	Cả xenlulozơ và tinh bột thu được đều có phản ứng tráng bạc.

	D.
	Thuỷ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.            

	C©u 13 : 
	Trong số các chất cho dưới đây thì chất nào được dùng để trùng hợp tạo thành poli (vinyl clorua) (PVC)?

	A.
	CH ( CH.

	B.
	CH3 - CH2 – Cl.
	C.
	Cl - CH = CH2.
	D.
	CH2 = CH2.

	C©u 14 : 
	Một polime có cấu tạo một đoạn mạch như sau:   -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- . Công thức của một mắt xích là

	A.
	-CH2-CH2-CH2-CH2-
	B.
	-CH2-CH2-CH2-
	C.
	-CH2-CH2- .     
	D.
	-CH2- .       

	C©u 15 : 
	Phân loại polime theo nguồn gốc thì amilopectin là loại polime nào cho dưới đây?

	A.
	Tổng hợp.
	B.
	Trùng hợp.
	C.
	Tự nhiên.
	D.
	Trùng ngưng.

	C©u 16 : 
	Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?

	A.
	Al, Mg, K, Ca.

	B.
	Ca, K, Mg, Al.
	C.
	Al, Mg, Ca, K.
	D.
	K, Ca, Mg, Al.

	C©u 17 : 
	Metyl propionat có công thức nào sau đây?

	A.
	C2H5COOCH3
	B.
	C2H5COOH
	C.
	HCOOC3H7
	D.
	C3H7COOH

	C©u 18 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A.
	Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

	B.
	Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

	C.
	Chất béo là trieste của glixerol với các axit mononcacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

	D.
	Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

	C©u 19 : 
	Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

	A.
	CnH2n+1COOCmH2m+1
	B.
	CnH2n-1COOCmH2m-1


	C.
	CnH2n+1COOCmH2m-1
	D.
	CnH2n-1COOCmH2m+1


	C©u 20 : 
	Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy nào sau đây?

	A.
	NH3 < C2H5NH2< C6H5NH2.

	B.
	C6H5NH2<  NH3 < C2H5NH2.

	C.
	C6H5NH2<C2H5NH2<  NH3.
	D.
	C2H5NH2< NH3 < C6H5NH2.


	C©u 21 : 
	Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

	A.
	HNO3và AgNO3/NH3.
	B.
	Cu(OH)2 và AgNO3​/NH3.

	C.
	Nước brôm và NaOH.

	D.
	AgNO3/NH3 và NaOH.

	C©u 22 : 
	Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

	A.
	Ánh kim. 

	B.
	Tính dẫn điện và nhiệt.
	C.
	Tính dẻo.
	D.
	Tính cứng.

	C©u 23 : 
	Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn vào thân tàu (phần chìm dưới nước) những tấm kim loại?

	A.
	Cu.
	B.
	Pb.
	C.
	Ag.
	D.
	Zn.

	C©u 24 : 
	Có 3 chất hữu cơ: NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử?

	A.
	HCl.
	B.
	Quì tím.
	C.
	CH3OH/HCl.
	D.
	NaOH.


	C©u 25 : 
	Glucozơ và fructozơ

	A.
	đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

	B.
	đều có nhóm chức CHO trong phân tử

	C.
	là 2 dạng thù hình của cùng 1 chất.                                        

	D.
	đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

	C©u 26 : 
	Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân?

	A.
	3
	B.
	4
	C.
	5
	D.
	2

	C©u 27 : 
	Cho amino axit A: CH3-CH(NH2)-COOH. A có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau     

1) CH3COOH           2) C2H5OH/HCl              3) Ba(OH)2.     4) H2SO4.    5) NaCl.      

	A.
	1, 2, 4, 5. 
	B.
	1, 3, 5.
	C.
	1, 2, 3, 4.

	D.
	5.



	C©u 28 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A.
	Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố

	B.
	Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch C dài, không phân nhánh

	C.
	Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

	D.
	Chất béo không tan trong nước

	C©u 29 : 
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử 2 amin là:

	A.
	C5H11​NH2 và C6H13NH2.
	B.
	C2H5NH2 và C3H7NH2.    

	C.
	CH3NH2 và C2H5NH2.
	D.
	C3H7NH2 và C4H9NH2.

	C©u 30 : 
	Cho 20 g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 g H2 bay ra. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là

	A.
	65,5g.
	B.
	45,5g.

	C.
	40,5g.
	D.
	55,5g.

	C©u 31 : 
	Ngưng tụ hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thì thu được bao nhiêu đipeptit?

	A.
	2 đipeptit.
	B.
	3 đipeptit.
	C.
	4 đipeptit.
	D.
	1 đipeptit.


  C©u 32 : Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
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II. PHẦN RIÊNG: [8 câu]

Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu , từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33 :Số phản ứng xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4O2 phản ứng với 

Na, NaOH, Na2CO3 là ?

 A.5                          B.3                                    C.2                             D.4

Câu 34: Tỷ lệ thể tích CO2:H2O (hơi) sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng (X) của glixin là 6:7 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). (X) tác dụng với glixin cho sản phẩm là 1 đipeptit.  (X) là:
A. CH3 – CH(NH2)– COOH 
      

C. C2H5 – CH(NH2) – COOH 

B. NH2 – CH2 – CH2 – COOH

D. A và B đều đúng.                          

Câu 35:   21,6 gam glucozơ trong dung dịch kiềm khi đun nóng từ từ có thể tác dụng tối đa bao nhiêu mol  Cu(OH)2?

   A.0,06                               B.0,12                                C.0,24                                D.0,30
Câu 36:   Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc 
một thỏa mãn các dữ kiện trên là


A. 3.
B. 1.
  C. 4.
       D. 2.

Câu 37:   Điện phân d2 chứa hỗn hợp 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol CuCl2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 32 phút 10 giây. Khối lượng kim loại giải phóng ở catot là: 

   A. 7,52g 
                   B. 4,32g 
             C. 6,24g 
                     D. 6,72g 
Câu 38:Nhúng 1 lá Zn vào 200ml dd AgNO3, sau khi pứ kết thúc, lấy lá Zn ra , rửa sạch, làm khô thì khối lượng của lá Zn tăng 15,1g ? nồng độ dd AgNO3 là : 

   A. 1,2M 
                   B. 2M  
                         C. 1,5M 
                      D. 1M 
Câu 39: So sánh tốc độ thoát khí khi cho một đinh sắt vào dd H2SO4 1M (1) và cho một đinh sắt vào dd H2SO4 1M có một ít CuSO4 (2):   

  A. 1 lớn hơn 2
          B. 1 bằng 2
               C. không  xác định được
  D. 2 lớn hơn 1 

Câu 40: Cho 100 ml dung dịch FeCl​2​ 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. 
Giá trị của m là

A.
47,40


B.12,96

C.34,44

D.30,18

B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33 :Cho hỗn hợp các kim loại : Na, Ba  hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). 

Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba dung dịch A là:

A. 100 ml  


B. 200 ml

C. 300 ml  


D. 600 ml

Câu 34 :Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2+. Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat là? 

     A. CuSO4.                 
B. SnSO4.                    C. NiSO4.                      
D. CdSO4. 

Câu 35 :Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá : E0(Cu-X) = 0,46V, E0(Y-Cu) = 1,1V;

 E0(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là 

A.
Z, Y, Cu, X

B.Y, Z, Cu, X

C.X, Cu, Z, Y

D.X, Cu, Y, Z

Câu 36 : Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện 10 A trong 268 giờ, sau điện phân còn lại
 100 gam dung dịch NaOH 24 %. Nồng độ % của  dung dịch NaOH  trước điện phân là ?

     A.4,8%


B.5,2%

C.2,4%

D.3,2%

Câu 37: A là một 
[image: image5.wmf]a

-amino axit no có mạch cacbon không phân nhánh, chứa 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH.
 Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thu được hỗn hợp khí trong đó 4,5 mol < nCO2< 6 mol. 

Công thức cấu tạo của A là:

A. HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH
            B. HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH

C. HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH                              D. HOOC-CH(NH2)-CH(CH3)-COOH  

Câu 38: Khi Clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,77% clo về khối lượng. Hỏi trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC kết hợp với 1 phân tử clo?

    A.3.




B.2.



C.1.


D.4.

Câu 39:  X  là một  tetrapeptit cấu  tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH  ;

 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối  lượng). Thủy phân m gam X trong môi  trường axit 

thu được  41,58 gam tripeptit ; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là : 

        A. 149,15 gam.                
B. 161,25 gam.                  C. 143,45 gam.          
D. 159 gam.

Câu 40. Đun nóng 20 gam một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,24 mol NaOH. Khi phản ứng xà
 phòng hóa xảy ra hoàn toàn, phải dùng 0,18 mol HCl để trung hòa NaOH dư. Vậy khối lượng NaOH cần để 
xà phòng hóa 1 tấn chất béo trên, khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng chứa 72 % khối lượng muối natri 
của axit béo sinh ra từ một tấn chất béo đó lần lượt là


A. 120kg; 92kg; 1028kg.


B. 120kg; 92kg; 1427,78kg.


C. 140kg; 100kg; 1040kg.


D. 300kg; 230kg; 1070kg.
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(M· ®Ò 138)
II.   PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu)

Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.

	C©u 1 : 
	Cho amino axit A: CH3-CH(NH2)-COOH. A có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau     

1) CH3COOH           2) C2H5OH/HCl              3) Ba(OH)2.     4) H2SO4.    5) NaCl.      

	A.
	1, 2, 4, 5. 
	B.
	5.


	C.
	1, 3, 5.
	D.
	1, 2, 3, 4.


	C©u 2 : 
	Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ

	A.
	giảm 6,4 gam.
	B.
	tăng 15,2 gam.
	C.
	tăng 4,4 gam.
	D.
	tăng 21,6 gam.

	C©u 3 : 
	Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy nào sau đây?

	A.
	NH3 < C2H5NH2< C6H5NH2.

	B.
	C6H5NH2<C2H5NH2<  NH3.

	C.
	C6H5NH2<  NH3 < C2H5NH2.
	D.
	C2H5NH2< NH3 < C6H5NH2.


	C©u 4 : 
	Polivinyl clrorua có phân tử khối là 35000. Hệ số trùng hợp của polime này là

	A.
	560.
	B.
	460.
	C.
	600.
	D.
	506.

	C©u 5 : 
	Trong số các chất cho dưới đây thì chất nào được dùng để trùng hợp tạo thành poli (vinyl clorua) (PVC)?

	A.
	CH ( CH.

	B.
	Cl - CH = CH2.
	C.
	CH3 - CH2 – Cl.
	D.
	CH2 = CH2.

	C©u 6 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A.
	Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch C dài, không phân nhánh

	B.
	Chất béo không tan trong nước

	C.
	Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

	D.
	Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố

	C©u 7 : 
	Phân loại polime theo nguồn gốc thì amilopectin là loại polime nào cho dưới đây?

	A.
	Trùng hợp.
	B.
	Tự nhiên.
	C.
	Tổng hợp.
	D.
	Trùng ngưng.

	C©u 8 : 
	Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn vào thân tàu (phần chìm dưới nước) những tấm kim loại?

	A.
	Cu.
	B.
	Ag.
	C.
	Zn.
	D.
	Pb.

	C©u 9 : 
	Polime nào tương ứng với tên của tơ nilon - 6,6 là?

	A.
	Poli(hexametylen ađipamit).
	B.
	Hexacloxiclohexan.                         

	C.
	Poliamit của axit ( - aminocaproic.
	D.
	Polieste của axit terephtalic và etylenglycol.

	C©u 10 : 
	Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 g nước. Công thức phân tử của X là:

	A.
	C2H4O2
	B.
	C3H6O2
	C.
	C4H8O2
	D.
	C5H8O3

	C©u 11 : 
	Glucozơ và fructozơ

	A.
	là 2 dạng thù hình của cùng 1 chất.                                        

	B.
	đều có nhóm chức CHO trong phân tử

	C.
	đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

	D.
	đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

	C©u 12 : 
	Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?

	A.
	Al, Mg, K, Ca.

	B.
	K, Ca, Mg, Al.
	C.
	Al, Mg, Ca, K.
	D.
	Ca, K, Mg, Al.

	C©u 13 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A.
	Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

	B.
	Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

	C.
	Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

	D.
	Chất béo là trieste của glixerol với các axit mononcacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

	C©u 14 : 
	Nhóm kim loại không tan  trong cả axit HNO3đặc nóng và axit H2SO4đặc nóng là

	A.
	Pt, Au
.
	B.
	Ag, Pt
.
	C.
	Cu, Pb.
	D.
	Ag, Pt, Au.

	C©u 15 : 
	Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

	A.
	tính khử.       
	B.
	tính bazơ.
	C.
	tính oxi hóa.
	D.
	tính axit.

	C©u 16 : 
	Có 3 chất hữu cơ: NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử?

	A.
	HCl.
	B.
	NaOH.

	C.
	Quì tím.
	D.
	CH3OH/HCl.

	C©u 17 : 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A.
	Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.   

	B.
	Thuỷ phân xenlulozơ thu được glucozơ.

	C.
	Cả xenlulozơ và tinh bột thu được đều có phản ứng tráng bạc.

	D.
	Thuỷ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.            

	C©u 18 : 
	Một polime có cấu tạo một đoạn mạch như sau:   -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- . Công thức của một mắt xích là

	A.
	-CH2-CH2-CH2-
	B.
	-CH2-CH2- .     
	C.
	-CH2-CH2-CH2-CH2-
	D.
	-CH2- .       

	C©u 19 : 
	Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

	A.
	CnH2n-1COOCmH2m+1

	B.
	CnH2n-1COOCmH2m-1


	C.
	CnH2n+1COOCmH2m+1
	D.
	CnH2n+1COOCmH2m-1

	C©u 20 : 
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử 2 amin là:

	A.
	C3H7NH2 và C4H9NH2.
	B.
	C2H5NH2 và C3H7NH2.    

	C.
	C5H11​NH2 và C6H13NH2.
	D.
	CH3NH2 và C2H5NH2.

	C©u 21 : 
	Cho 20 g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 g H2 bay ra. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là


	A.
	65,5g.
	B.
	45,5g.

	C.
	40,5g.
	D.
	55,5g.

	C©u 22 : 
	Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi các chất tăng dần?

	A.
	CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH
	B.
	CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5

	C.
	CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
	D.
	CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH


	C©u 23 : 
	Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

	A.
	HNO3và AgNO3/NH3.
	B.
	Nước brôm và NaOH.


	C.
	Cu(OH)2 và AgNO3​/NH3.
	D.
	AgNO3/NH3 và NaOH.

	C©u 24 : 
	Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

	A.
	Đường kính.
	B.
	Mật ong.

	C.
	Mật mía.


	D.
	Đường phèn.
      

	C©u 25 : 
	Nhận xét nào sau đây không đúng?

	A.
	Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng 1 loại phức đồng.

	B.
	Cho glucozơ và fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.

	C.
	Glucozơ và fructozơ  có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng 1 sản phẩm.

	D.
	Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau.

	C©u 26 : 
	Ngưng tụ hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thì thu được bao nhiêu đipeptit?

	A.
	1 đipeptit.
	B.
	2 đipeptit.
	C.
	3 đipeptit.
	D.
	4 đipeptit.

	C©u 27 : 
	Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

	A.
	Ánh kim. 

	B.
	Tính dẻo.
	C.
	Tính cứng.
	D.
	Tính dẫn điện và nhiệt.

	C©u 28 : 
	Dun nóng dd chứa 27 g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:

	A.
	32,4 g.


	B.
	10,8 g.


	C.
	21,6 g.


	D.
	16,2 g.

	C©u 29 : 
	Khi thuỷ phân saccarozơ, thu được 270g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân

	A.
	256,5g.

	B.
	288g.


	C.
	270g.
	D.
	513g.



	C©u 30 : 
	Metyl propionat có công thức nào sau đây?

	A.
	C3H7COOH
	B.
	HCOOC3H7
	C.
	C2H5COOCH3
	D.
	C2H5COOH

	C©u 31 : 
	Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân?

	A.
	5
	B.
	4
	C.
	2
	D.
	3


   C©u 32 : Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
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II. PHẦN RIÊNG: [8 câu]

Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu , từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33:   21,6 gam glucozơ trong dung dịch kiềm khi đun nóng từ từ có thể tác dụng tối đa bao nhiêu mol Cu(OH)2?

   A.0,06                               B.0,12                                C.0,24                                D.0,30
Câu 34:   Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc
 một thỏa mãn các dữ kiện trên là


A. 3.
B. 1.
  C. 4.
       D. 2.

Câu 35:   Điện phân d2 chứa hỗn hợp 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol CuCl2, điện cực trơ, dòng điện 5A,
 trong 32 phút 10 giây. Khối lượng kim loại giải phóng ở catot là: 

   A. 7,52g 
                   B. 4,32g 
             C. 6,24g 
                     D. 6,72g 
Câu 36:Nhúng 1 lá Zn vào 200ml dd AgNO3, sau khi pứ kết thúc, lấy lá Zn ra , rửa sạch, làm khô thì khối lượng của lá Zn tăng 15,1g ? nồng độ dd AgNO3 là : 

   A. 1,2M 
                   B. 2M  
                         C. 1,5M 
                      D. 1M 
Câu 37 :Số phản ứng xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4O2 phản ứng với 

Na, NaOH, Na2CO3 là ?

 A.5                          B.3                                    C.2                             D.4

Câu 38: Tỷ lệ thể tích CO2:H2O (hơi) sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng (X) của glixin là 6:7 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). (X) tác dụng với glixin cho sản phẩm là 1 đipeptit.  (X) là:
A. CH3 – CH(NH2)– COOH 
      

C. C2H5 – CH(NH2) – COOH 

B. NH2 – CH2 – CH2 – COOH

D. A và B đều đúng.                          

Câu 39: Cho 100 ml dung dịch FeCl​2​ 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa.
 Giá trị của m là

A.
47,40


B.12,96

C.34,44


D.30,18

Câu 40: So sánh tốc độ thoát khí khi cho một đinh sắt vào dd H2SO4 1M (1) và 
cho một đinh sắt vào dd H2SO4 1M có một ít CuSO4 (2):   

  
A. 1 lớn hơn 2
          B. 1 bằng 2
           C. không  xác định được
  D. 2 lớn hơn 1 

B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33:Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá : E0(Cu-X) = 0,46V, E0(Y-Cu) = 1,1V;

 E0(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là 
A.
Z, Y, Cu, X

B.Y, Z, Cu, X

C.X, Cu, Z, Y

D.X, Cu, Y, Z
Câu 34 :Cho hỗn hợp các kim loại : Na, Ba  hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). 

Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba dung dịch A là:

A. 100 ml  


B. 200 ml

C. 300 ml  


D. 600 ml

Câu 35 :Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2+. Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat là? 

     A. CuSO4.                 
B. SnSO4.                    C. NiSO4.                      
D. CdSO4. 

Câu 36: A là một 
[image: image10.wmf]a

-amino axit no có mạch cacbon không phân nhánh, chứa 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH. 
Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thu được hỗn hợp khí trong đó 4,5 mol < nCO2< 6 mol. 

Công thức cấu tạo của A là:

A. HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH
            B. HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH

C. HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH                              D. HOOC-CH(NH2)-CH(CH3)-COOH  
Câu 37 : Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện 10 A trong 268 giờ, sau điện phân còn lại 100 gam dung dịch NaOH 24 %. Nồng độ % của  dung dịch NaOH  trước điện phân là ?
     A.4,8%


B.5,2%

C.2,4%

D.3,2%

Câu 38: Khi Clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,77% clo về khối lượng. Hỏi trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC kết hợp với 1 phân tử clo?

A.3.


B.2.


C.1.


D.4.

Câu 39. Đun nóng 20 gam một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,24 mol NaOH. Khi phản ứng xà 
phòng hóa xảy ra hoàn toàn, phải dùng 0,18 mol HCl để trung hòa NaOH dư. Vậy khối lượng NaOH cần để xà 
phòng hóa 1 tấn chất béo trên, khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng chứa 72 % khối lượng muối natri của 
axit béo sinh ra từ một tấn chất béo đó lần lượt là


A. 120kg; 92kg; 1028kg.


B. 120kg; 92kg; 1427,78kg.


C. 140kg; 100kg; 1040kg.


D. 300kg; 230kg; 1070kg.
Câu 40:  X  là một  tetrapeptit cấu  tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH  ;

 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối  lượng). Thủy phân m gam X trong môi  trường axit 

thu được  41,58 gam tripeptit ; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là : 

        A. 149,15 gam.                
B. 161,25 gam.                  C. 143,45 gam.          D. 159 gam.
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(M· ®Ò 139)
III. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu)

Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.
	C©u 1 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A.
	Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

	B.
	Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

	C.
	Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

	D.
	Chất béo là trieste của glixerol với các axit mononcacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

	C©u 2 : 
	Metyl propionat có công thức nào sau đây?

	A.
	C3H7COOH
	B.
	C2H5COOH
	C.
	HCOOC3H7
	D.
	C2H5COOCH3

	C©u 3 : 
	Nhóm kim loại không tan  trong cả axit HNO3đặc nóng và axit H2SO4đặc nóng là

	A.
	Ag, Pt, Au.
	B.
	Pt, Au
.
	C.
	Cu, Pb.
	D.
	Ag, Pt
.

	C©u 4 : 
	Dun nóng dd chứa 27 g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:

	A.
	10,8 g.


	B.
	16,2 g.
	C.
	21,6 g.


	D.
	32,4 g.



	C©u 5 : 
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử 2 amin là:

	A.
	C3H7NH2 và C4H9NH2.
	B.
	C5H11​NH2 và C6H13NH2.

	C.
	CH3NH2 và C2H5NH2.
	D.
	C2H5NH2 và C3H7NH2.    

	C©u 6 : 
	Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

	A.
	HNO3và AgNO3/NH3.
	B.
	AgNO3/NH3 và NaOH.

	C.
	Cu(OH)2 và AgNO3​/NH3.
	D.
	Nước brôm và NaOH.


	C©u 7 : 
	Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ

	A.
	tăng 15,2 gam.
	B.
	giảm 6,4 gam.
	C.
	tăng 4,4 gam.
	D.
	tăng 21,6 gam.

	C©u 8 : 
	Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi các chất tăng dần?

	A.
	CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
	B.
	CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5

	C.
	CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH
	D.
	CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH


	C©u 9 : 
	Polime nào tương ứng với tên của tơ nilon - 6,6 là?

	A.
	Hexacloxiclohexan.                         
	B.
	Poli(hexametylen ađipamit).

	C.
	Poliamit của axit ( - aminocaproic.
	D.
	Polieste của axit terephtalic và etylenglycol.

	C©u 10 : 
	Glucozơ và fructozơ

	A.
	đều có nhóm chức CHO trong phân tử

	B.
	đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

	C.
	đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

	D.
	là 2 dạng thù hình của cùng 1 chất.                                        

	C©u 11 : 
	Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

	A.
	Đường kính.
	B.
	Mật mía.


	C.
	Mật ong.

	D.
	Đường phèn.
      

	C©u 12 : 
	Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 g nước. Công thức phân tử của X là:

	A.
	C4H8O2
	B.
	C3H6O2
	C.
	C2H4O2
	D.
	C5H8O3

	C©u 13 : 
	Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?

	A.
	Al, Mg, K, Ca.

	B.
	K, Ca, Mg, Al.
	C.
	Al, Mg, Ca, K.
	D.
	Ca, K, Mg, Al.

	C©u 14 : 
	Ngưng tụ hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thì thu được bao nhiêu đipeptit?

	A.
	3 đipeptit.
	B.
	2 đipeptit.
	C.
	1 đipeptit.
	D.
	4 đipeptit.

	C©u 15 : 
	Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn vào thân tàu (phần chìm dưới nước) những tấm kim loại?

	A.
	Zn.
	B.
	Cu.
	C.
	Ag.
	D.
	Pb.

	C©u 16 : 
	Một polime có cấu tạo một đoạn mạch như sau:   -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- . Công thức của một mắt xích là

	A.
	-CH2-CH2-CH2-
	B.
	-CH2-CH2-CH2-CH2-
	C.
	-CH2-CH2- .     
	D.
	-CH2- .       

	C©u 17 : 
	Cho 20 g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 g H2 bay ra. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là

	A.
	40,5g.
	B.
	45,5g.

	C.
	55,5g.
	D.
	65,5g.

	C©u 18 : 
	Khi thuỷ phân saccarozơ, thu được 270g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân

	A.
	288g.


	B.
	513g.


	C.
	270g.
	D.
	256,5g.


	C©u 19 : 
	Phân loại polime theo nguồn gốc thì amilopectin là loại polime nào cho dưới đây?

	A.
	Tự nhiên.
	B.
	Trùng hợp.
	C.
	Tổng hợp.
	D.
	Trùng ngưng.

	C©u 20 : 
	Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

	A.
	CnH2n+1COOCmH2m-1
	B.
	CnH2n-1COOCmH2m-1


	C.
	CnH2n+1COOCmH2m+1
	D.
	CnH2n-1COOCmH2m+1


	C©u 21 : 
	Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy nào sau đây?

	A.
	C6H5NH2<  NH3 < C2H5NH2.
	B.
	C2H5NH2< NH3 < C6H5NH2.


	C.
	NH3 < C2H5NH2< C6H5NH2.

	D.
	C6H5NH2<C2H5NH2<  NH3.

	C©u 22 : 
	Polivinyl clrorua có phân tử khối là 35000. Hệ số trùng hợp của polime này là

	A.
	560.
	B.
	460.
	C.
	600.
	D.
	506.

	C©u 23 : 
	Nhận xét nào sau đây không đúng?

	A.
	Cho glucozơ và fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.

	B.
	Glucozơ và fructozơ  có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng 1 sản phẩm.

	C.
	Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau.

	D.
	Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng 1 loại phức đồng.

	C©u 24 : 
	Cho amino axit A: CH3-CH(NH2)-COOH. A có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau     

1) CH3COOH           2) C2H5OH/HCl              3) Ba(OH)2.     4) H2SO4.    5) NaCl.      

	A.
	1, 2, 3, 4.

	B.
	1, 2, 4, 5. 
	C.
	1, 3, 5.
	D.
	5.



	C©u 25 : 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A.
	Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.   

	B.
	Thuỷ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.            

	C.
	Thuỷ phân xenlulozơ thu được glucozơ.

	D.
	Cả xenlulozơ và tinh bột thu được đều có phản ứng tráng bạc.

	C©u 26 : 
	Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

	A.
	Tính dẫn điện và nhiệt.
	B.
	Tính dẻo.
	C.
	Ánh kim. 

	D.
	Tính cứng.

	C©u 27 : 
	Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

	A.
	tính bazơ.
	B.
	tính khử.       
	C.
	tính oxi hóa.
	D.
	tính axit.

	C©u 28 : 
	Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân?

	A.
	5
	B.
	4
	C.
	2
	D.
	3

	C©u 29 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A.
	Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố

	B.
	Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch C dài, không phân nhánh

	C.
	Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

	D.
	Chất béo không tan trong nước

	C©u 30 : 
	Có 3 chất hữu cơ: NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử?

	A.
	CH3OH/HCl.
	B.
	Quì tím.
	C.
	NaOH.

	D.
	HCl.

	C©u 31 : 
	Trong số các chất cho dưới đây thì chất nào được dùng để trùng hợp tạo thành poli (vinyl clorua) (PVC)?

	A.
	Cl - CH = CH2.
	B.
	CH3 - CH2 – Cl.
	C.
	CH2 = CH2.
	D.
	CH ( CH.



  C©u 32 : Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
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II. PHẦN RIÊNG: [8 câu]

Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu , từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Tỷ lệ thể tích CO2:H2O (hơi) sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng (X) của glixin là 6:7 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). (X) tác dụng với glixin cho sản phẩm là 1 đipeptit.  (X) là:
A. CH3 – CH(NH2)– COOH 
      

C. C2H5 – CH(NH2) – COOH 

B. NH2 – CH2 – CH2 – COOH

D. A và B đều đúng.                          
Câu 34 :Số phản ứng xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4O2 phản ứng với 

Na, NaOH, Na2CO3 là ?

 A.5                          B.3                                    C.2                             D.4

Câu 35:   Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc
 một thỏa mãn các dữ kiện trên là


A. 3.
B. 1.
  C. 4.
       D. 2.

Câu 36: So sánh tốc độ thoát khí khi cho một đinh sắt vào dd H2SO4 1M (1) và cho một đinh sắt vào dd H2SO4 1M có một ít CuSO4 (2):   

  A. 1 lớn hơn 2
          B. 1 bằng 2
               C. không  xác định được
  D. 2 lớn hơn 1 

Câu 37: Cho 100 ml dung dịch FeCl​2​ 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. 
Giá trị của m là

A.
47,40


B.12,96

C.34,44

D.30,18

Câu 38:   21,6 gam glucozơ trong dung dịch kiềm khi đun nóng từ từ có thể tác dụng tối đa bao nhiêu mol Cu(OH)2?
   A.0,06                               B.0,12                                C.0,24                                D.0,30
Câu 39:   Điện phân d2 chứa hỗn hợp 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol CuCl2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 32 phút 10 giây. Khối lượng kim loại giải phóng ở catot là: 

   A. 7,52g 
                   B. 4,32g 
             C. 6,24g 
                     D. 6,72g 
Câu 40:Nhúng 1 lá Zn vào 200ml dd AgNO3, sau khi pứ kết thúc, lấy lá Zn ra , rửa sạch, làm khô thì khối lượng của lá Zn tăng 15,1g ? nồng độ dd AgNO3 là : 

   A. 1,2M 
                   B. 2M  
                         C. 1,5M 
                      D. 1M 
B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33 : Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện 10 A trong 268 giờ, sau điện phân còn lại 100 
gam dung dịch NaOH 24 %. Nồng độ % của  dung dịch NaOH  trước điện phân là ?

     A.4,8%


B.5,2%

C.2,4%

D.3,2%
Câu 34:        A là một 
[image: image15.wmf]a

-amino axit no có mạch cacbon không phân nhánh, chứa 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH.  Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thu được hỗn hợp khí trong đó 4,5 mol < nCO2< 6 mol. 
Công thức cấu tạo của A là:

A. HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH
            B. HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH

C. HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH                              D. HOOC-CH(NH2)-CH(CH3)-COOH  

Câu 35 :Cho hỗn hợp các kim loại : Na, Ba  hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). 

Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba dung dịch A là:

A. 100 ml  


B. 200 ml

C. 300 ml  


D. 600 ml

Câu 36 :Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2+. Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat là? 

     A. CuSO4.                 
B. SnSO4.                    C. NiSO4.                      
D. CdSO4. 

Câu 37. Đun nóng 20 gam một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,24 mol NaOH. Khi phản ứng xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn, phải dùng 0,18 mol HCl để trung hòa NaOH dư. Vậy khối lượng NaOH cần để xà phòng hóa 1 tấn chất béo trên, khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng chứa 72 % khối lượng muối natri của axit béo sinh ra từ một tấn chất béo đó lần lượt là


A. 120kg; 92kg; 1028kg.


B. 120kg; 92kg; 1427,78kg.


C. 140kg; 100kg; 1040kg.


D. 300kg; 230kg; 1070kg.

Câu 38 :Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá : E0(Cu-X) = 0,46V, E0(Y-Cu) = 1,1V;

 E0(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là 

A.
Z, Y, Cu, X

B.Y, Z, Cu, X

C.X, Cu, Z, Y

D.X, Cu, Y, Z
Câu 39: Khi Clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,77% clo về khối lượng. Hỏi trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC kết hợp với 1 phân tử clo?
A.3.


B.2.


C.1.


D.4.

Câu 40:  X  là một  tetrapeptit cấu  tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH  ;

 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối  lượng). Thủy phân m gam X trong môi  trường axit 

thu được  41,58 gam tripeptit ; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là : 

        
A. 149,15 gam.            B. 161,25 gam.          
C. 143,45 gam.          
D. 159 gam.
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(M· ®Ò 140) 
IV. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu)

Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.

	C©u 1 : 
	Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 g nước. Công thức phân tử của X là:

	A.
	C4H8O2
	B.
	C3H6O2
	C.
	C5H8O3
	D.
	C2H4O2

	C©u 2 : 
	Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ

	A.
	tăng 15,2 gam.
	B.
	tăng 4,4 gam.
	C.
	giảm 6,4 gam.
	D.
	tăng 21,6 gam.

	C©u 3 : 
	Có 3 chất hữu cơ: NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử?

	A.
	CH3OH/HCl.
	B.
	NaOH.

	C.
	HCl.
	D.
	Quì tím.

	C©u 4 : 
	Metyl propionat có công thức nào sau đây?

	A.
	C2H5COOCH3
	B.
	C3H7COOH
	C.
	HCOOC3H7
	D.
	C2H5COOH

	C©u 5 : 
	Phân loại polime theo nguồn gốc thì amilopectin là loại polime nào cho dưới đây?

	A.
	Tổng hợp.
	B.
	Trùng ngưng.
	C.
	Tự nhiên.
	D.
	Trùng hợp.

	C©u 6 : 
	Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy nào sau đây?

	A.
	C6H5NH2<C2H5NH2<  NH3.
	B.
	C2H5NH2< NH3 < C6H5NH2.


	C.
	C6H5NH2<  NH3 < C2H5NH2.
	D.
	NH3 < C2H5NH2< C6H5NH2.


	C©u 7 : 
	Polime nào tương ứng với tên của tơ nilon - 6,6 là?

	A.
	Hexacloxiclohexan.                         
	B.
	Poli(hexametylen ađipamit).

	C.
	Poliamit của axit ( - aminocaproic.
	D.
	Polieste của axit terephtalic và etylenglycol.

	C©u 8 : 
	Khi thuỷ phân saccarozơ, thu được 270g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân

	A.
	288g.


	B.
	270g.
	C.
	256,5g.

	D.
	513g.



	C©u 9 : 
	Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

	A.
	Cu(OH)2 và AgNO3​/NH3.
	B.
	HNO3và AgNO3/NH3.

	C.
	AgNO3/NH3 và NaOH.
	D.
	Nước brôm và NaOH.


	C©u 10 : 
	Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân?

	A.
	5
	B.
	4
	C.
	2
	D.
	3

	C©u 11 : 
	Nhận xét nào sau đây không đúng?

	A.
	Cho glucozơ và fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.

	B.
	Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau.

	C.
	Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng 1 loại phức đồng.

	D.
	Glucozơ và fructozơ  có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng 1 sản phẩm.

	C©u 12 : 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A.
	Cả xenlulozơ và tinh bột thu được đều có phản ứng tráng bạc.

	B.
	Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.   

	C.
	Thuỷ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.            

	D.
	Thuỷ phân xenlulozơ thu được glucozơ.

	C©u 13 : 
	Dun nóng dd chứa 27 g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:

	A.
	32,4 g.


	B.
	16,2 g.
	C.
	21,6 g.


	D.
	10,8 g.



	C©u 14 : 
	Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

	A.
	CnH2n-1COOCmH2m-1

	B.
	CnH2n+1COOCmH2m-1

	C.
	CnH2n+1COOCmH2m+1
	D.
	CnH2n-1COOCmH2m+1


	C©u 15 : 
	Một polime có cấu tạo một đoạn mạch như sau:   -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- . Công thức của một mắt xích là

	A.
	-CH2-CH2-CH2-
	B.
	-CH2-CH2- .     
	C.
	-CH2- .       
	D.
	-CH2-CH2-CH2-CH2-

	C©u 16 : 
	Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn vào thân tàu (phần chìm dưới nước) những tấm kim loại?

	A.
	Ag.
	B.
	Zn.
	C.
	Cu.
	D.
	Pb.

	C©u 17 : 
	Cho 20 g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 g H2 bay ra. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là

	A.
	40,5g.
	B.
	45,5g.

	C.
	55,5g.
	D.
	65,5g.

	C©u 18 : 
	Ngưng tụ hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thì thu được bao nhiêu đipeptit?

	A.
	3 đipeptit.
	B.
	4 đipeptit.
	C.
	1 đipeptit.
	D.
	2 đipeptit.

	C©u 19 : 
	Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

	A.
	Đường kính.
	B.
	Mật ong.

	C.
	Mật mía.


	D.
	Đường phèn.
      

	C©u 20 : 
	Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

	A.
	Tính dẫn điện và nhiệt.
	B.
	Tính dẻo.
	C.
	Ánh kim. 

	D.
	Tính cứng.

	C©u 21 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A.
	Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

	B.
	Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

	C.
	Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

	D.
	Chất béo là trieste của glixerol với các axit mononcacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

	C©u 22 : 
	Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

	A.
	tính bazơ.
	B.
	tính oxi hóa.
	C.
	tính axit.
	D.
	tính khử.       

	C©u 23 : 
	Trong số các chất cho dưới đây thì chất nào được dùng để trùng hợp tạo thành poli (vinyl clorua) (PVC)?

	A.
	CH ( CH.

	B.
	CH3 - CH2 – Cl.
	C.
	CH2 = CH2.
	D.
	Cl - CH = CH2.

	C©u 24 : 
	Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?

	A.
	Al, Mg, Ca, K.
	B.
	K, Ca, Mg, Al.
	C.
	Ca, K, Mg, Al.
	D.
	Al, Mg, K, Ca.


	C©u 25 : 
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử 2 amin là:

	A.
	CH3NH2 và C2H5NH2.
	B.
	C3H7NH2 và C4H9NH2.

	C.
	C2H5NH2 và C3H7NH2.    
	D.
	C5H11​NH2 và C6H13NH2.

	C©u 26 : 
	Polivinyl clrorua có phân tử khối là 35000. Hệ số trùng hợp của polime này là

	A.
	600.
	B.
	460.
	C.
	560.
	D.
	506.

	C©u 27 : 
	Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi các chất tăng dần?

	A.
	CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH
	B.
	CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH


	C.
	CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
	D.
	CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5

	C©u 28 : 
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A.
	Chất béo không tan trong nước

	B.
	Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

	C.
	Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch C dài, không phân nhánh

	D.
	Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố

	C©u 29 : 
	Glucozơ và fructozơ

	A.
	đều có nhóm chức CHO trong phân tử

	B.
	đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

	C.
	đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

	D.
	là 2 dạng thù hình của cùng 1 chất.                                        

	C©u 30 : 
	Nhóm kim loại không tan  trong cả axit HNO3đặc nóng và axit H2SO4đặc nóng là

	A.
	Pt, Au
.
	B.
	Ag, Pt, Au.
	C.
	Ag, Pt
.
	D.
	Cu, Pb.

	C©u 31 : 
	Cho amino axit A: CH3-CH(NH2)-COOH. A có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau     

1) CH3COOH           2) C2H5OH/HCl              3) Ba(OH)2.     4) H2SO4.    5) NaCl.      

	A.
	1, 3, 5.
	B.
	5.


	C.
	1, 2, 3, 4.

	D.
	1, 2, 4, 5. 


   C©u 32 : Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
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II. PHẦN RIÊNG: [8 câu]

Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu , từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Cho 100 ml dung dịch FeCl​2​ 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. 
Giá trị của m là

A.
47,40


B.12,96

C.34,44

D.30,18

Câu 34:   Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin 
bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là


A. 3.
B. 1.
  C. 4.
       D. 2.

Câu 35:   Điện phân d2 chứa hỗn hợp 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol CuCl2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 
32 phút 10 giây. Khối lượng kim loại giải phóng ở catot là: 

   A. 7,52g 
                   B. 4,32g 
             C. 6,24g 
                     D. 6,72g 
Câu 36:Nhúng 1 lá Zn vào 200ml dd AgNO3, sau khi pứ kết thúc, lấy lá Zn ra , rửa sạch, làm khô thì khối lượng của lá Zn tăng 15,1g ? nồng độ dd AgNO3 là : 

   A. 1,2M 
                   B. 2M  
                         C. 1,5M 
                      D. 1M 
Câu 37 :Số phản ứng xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4O2 phản ứng với 

Na, NaOH, Na2CO3 là ?

 A.5                          B.3                                    C.2                             D.4

 Câu 38: Tỷ lệ thể tích CO2:H2O (hơi) sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng (X) của glixin là 6:7 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). (X) tác dụng với glixin cho sản phẩm là 1 đipeptit.  (X) là:
A. CH3 – CH(NH2)– COOH 
      

C. C2H5 – CH(NH2) – COOH 

B. NH2 – CH2 – CH2 – COOH

D. A và B đều đúng.                          

Câu 39:   21,6 gam glucozơ trong dung dịch kiềm khi đun nóng từ từ có thể tác dụng tối đa bao nhiêu mol Cu(OH)2?

   A.0,06                               B.0,12                                C.0,24                                D.0,30
Câu 40: So sánh tốc độ thoát khí khi cho một đinh sắt vào dd H2SO4 1M (1) 
và cho một đinh sắt vào dd H2SO4 1M có một ít CuSO4 (2):   

  A. 1 lớn hơn 2
          B. 1 bằng 2
               C. không  xác định được
  D. 2 lớn hơn 1 
B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33 :Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2+. Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat là? 

     A. CuSO4.                 
B. SnSO4.                    C. NiSO4.                      
D. CdSO4. 

Câu 34 :Cho hỗn hợp các kim loại : Na, Ba  hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba dung dịch A là:

A. 100 ml  


B. 200 ml

C. 300 ml  


D. 600 ml

Câu 35: A là một 
[image: image20.wmf]a

-amino axit no có mạch cacbon không phân nhánh, chứa 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH.  Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thu được hỗn hợp khí trong đó 4,5 mol < nCO2< 6 mol. 

Công thức cấu tạo của A là:

A. HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH
            B. HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH

C. HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH                              D. HOOC-CH(NH2)-CH(CH3)-COOH  

Câu 36 :Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá : E0(Cu-X) = 0,46V, E0(Y-Cu) = 1,1V;

 E0(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là 

A.
Z, Y, Cu, X

B.Y, Z, Cu, X

C.X, Cu, Z, Y

D.X, Cu, Y, Z

Câu 37: Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện 10 A trong 268 giờ, sau điện phân còn lại 
100 gam dung dịch NaOH 24 %. Nồng độ % của  dung dịch NaOH  trước điện phân là ?

     A.4,8%


B.5,2%

C.2,4%

D.3,2%
Câu 38:  X  là một  tetrapeptit cấu  tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH  ;

 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối  lượng). Thủy phân m gam X trong môi  trường axit 

thu được  41,58 gam tripeptit ; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là : 

        A. 149,15 gam.                B. 161,25 gam.                  C. 143,45 gam.          D. 159 gam.

Câu 39. Đun nóng 20 gam một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,24 mol NaOH. Khi phản ứng xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn, phải dùng 0,18 mol HCl để trung hòa NaOH dư. Vậy khối lượng NaOH cần để xà phòng hóa 1 tấn chất béo trên, khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng chứa 72 % khối lượng muối natri của axit béo sinh ra từ một tấn chất béo đó lần lượt là


A. 120kg; 92kg; 1028kg.


B. 120kg; 92kg; 1427,78kg.


C. 140kg; 100kg; 1040kg.


D. 300kg; 230kg; 1070kg.

Câu 40: Khi Clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,77% clo về khối lượng. Hỏi trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC kết hợp với 1 phân tử clo?
A.3.


B.2.


C.1.


D.4.

HẾT.

ĐÁP ÁN

I.TRẮC NGHIỆM

	Cau
	137
	138
	139
	140

	1
	B
	D
	B
	B

	2
	C
	B
	D
	A

	3
	D
	C
	B
	D

	4
	B
	A
	D
	A

	5
	C
	B
	C
	C

	6
	D
	D
	C
	C

	7
	B
	B
	A
	B

	8
	A
	C
	C
	C

	9
	D
	A
	B
	A

	10
	A
	B
	B
	D

	11
	B
	D
	C
	C

	12
	B
	B
	B
	D

	13
	C
	C
	B
	A

	14
	C
	A
	D
	C

	15
	C
	A
	A
	B

	16
	D
	C
	C
	B

	17
	A
	B
	C
	C

	18
	A
	B
	D
	B

	19
	A
	C
	A
	B

	20
	B
	D
	C
	D

	21
	B
	D
	A
	A

	22
	D
	A
	A
	D

	23
	D
	C
	D
	D

	24
	B
	B
	A
	B

	25
	A
	A
	C
	A

	26
	A
	D
	D
	C

	27
	C
	C
	B
	A

	28
	A
	A
	D
	D

	29
	C
	A
	A
	B

	30
	D
	C
	B
	A

	31
	C
	D
	A
	C

	32
	D
	D
	D
	D


Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

	Câu
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/a
	D
	A
	D
	D
	C
	D
	D
	A

	Câu
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/a
	B
	D
	C
	C
	B
	B
	C
	B


ĐỀ 137

ĐỀ 138
	Câu
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/a
	D
	D
	C
	D
	D
	A
	A
	D

	Câu
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/a
	C
	B
	D
	B
	C
	B
	B
	C


	Câu
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/a
	A
	D
	D
	D
	A
	D
	C
	D

	Câu
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/a
	C
	B
	B
	D
	B
	C
	B
	C


ĐỀ 139
	Câu
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/a
	A
	D
	C
	D
	D
	A
	D
	D

	Câu
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/a
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	B
	B


ĐỀ 140
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